
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK Ghi chú ĐRL

1 19020674  Lại Chí Công  17/03/2001  14  3.91 K64 E Xuất sắc

2 19020737  Hoàng Như Ngọc  19/09/2001  14  3.91 K64 E Xuất sắc

3 19020739  Phạm Phú Nhuận  04/07/2001  14  3.91 K64 E Xuất sắc

4 19020673  Vũ Thành Công  25/08/2001  14  3.89 K64 E Xuất sắc

5 19020693  Nguyễn Duy Hiệp  19/01/2001  14  3.83 K64 E Xuất sắc

6 19020733  Nguyễn Thị Nga  19/10/2001  14  3.80 K64 E Xuất sắc

7 19020703  Trần Thị Hồng  19/03/2001  14  3.77 K64 E Xuất sắc

8 19020762  Nguyễn Thị Ngọc Thảo  01/09/2001  17  3.75 K64 E Xuất sắc

9 19020771  Nguyễn Kiều Trang  17/11/2001  14  3.74 K64 E Xuất sắc

10 19020669  Nguyễn Duy Anh  13/07/2001  14  3.73 K64 E Xuất sắc

11 19020687  Tăng Thị Giang  10/01/2001  14  3.70 K64 E Xuất sắc

12 19020781  Nguyễn Minh Tuấn  07/11/2001  14  3.70 K64 E Xuất sắc

13 19020766  Nguyễn Thị Thơm  07/12/2001  14  3.67 K64 E Xuất sắc

14 19020672  Vũ Thành Công  17/07/2000  14  3.61 K64 E Xuất sắc

15 19020711  Bùi Quốc Huy  28/09/2001  18  3.60 K64 E Xuất sắc

16 19020684  Lương Đình Dũng  26/09/2001  14  3.56 K64 E Xuất sắc

17 19020701  Trương Tấn Hoàng  14/01/2001  14  3.56 K64 E Xuất sắc

18 19020736  Phan Đình Nghĩa  09/04/2001  17  3.53 K64 E Xuất sắc

19 19020721  Nguyễn Thế Thành Luân  10/09/2001  14  3.51 K64 E Xuất sắc

20 19020752  Nguyễn Đức Tân  23/01/2001  16  3.51 K64 E Xuất sắc

21 19020670  Nguyễn Đức Bằng  06/05/2000  14  3.44 K64 E Xuất sắc

22 19020664  Phạm Đức Anh  05/04/2001  14  3.24 K64 E Tốt

1 20020846  Giang Văn Thức  01/08/2002  17  3.50 K65 E Xuất sắc

2 20020755  Lương Đắc Bảng  29/04/2002  14  3.44 K65 E Xuất sắc

3 20020756  Nguyễn Đình Bắc  11/03/2002  17  3.12 K65 E Tốt

4 20020754  Phạm Thế Anh  06/07/2002  17  2.38 K65 E Tốt

 29  21021023  Tô Anh Quân  05/10/2003  16  3.85 K66 E Xuất sắc

 50  21021059  Bùi Hoàng Văn  23/07/2003  22  3.82 K66 E Xuất sắc

 48  21021057  Nguyễn Hợp Bảo Tùng  03/03/2003  23  3.80 K66 E Xuất sắc

 37  21021041  Nguyễn Văn Thắng  04/01/2003  18  3.78 K66 E Xuất sắc

 35  21021039  Vũ Thị Thương Thảo  14/09/2003  22  3.73 K66 E Xuất sắc

 27  21021020  Nguyễn Đình Quang  22/10/2003  18  3.64 K66 E Xuất sắc

 53  21021063  Đặng Hữu Vinh  17/10/2003  22  3.61 K66 E Xuất sắc

 52  21021061  Hàn Triết Viên  21/11/2003  20  3.58 K66 E Tốt

 5  21020971  Vũ Quang Đạt  08/02/2003  22  3.53 K66 E Xuất sắc

 26  21021014  Bùi Thanh Phong  30/01/2003  18  3.52 K66 E Xuất sắc
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